
Phụ lục 1
DANH SÁCH CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG

ĐVT. Triệu đồng

TT Tên
HTX

Người
đại
diện
theo
pháp
luật

(Họ và
tên, số
điện

thoại)

Năm
thành

lập
Mã số thuế

Vốn
điều

lệ

Số
thà
nh

viên

Số lao
động

Tình
trạng
hoạt
động
(đang
hoạt
động
hay

ngừng
hoạt

động)

Các dịch vụ đang triển
khai

Tổng
số vốn
hoạt
động

Doa
nh
thu
202

4

Lợi
nhuậ

n
2024

Liên
kết
sản
xuất
(đơn

vị
liên
kết,
quy
mô
liên
kết)

OCO
P

(sản
phẩm
, đạt
mấy
sao,
năm
đạt

OCO
P)

Xếp
 loại
2024
(Tốt,
khá,
trung
bình,
yếu)

Diện
tích
đất

được
sử

dụng
(cấp/h

ay
thuê);

Chứng
nhận
quyền

sử
dụng
đất
(có/

không)

Nguyên
nhân
không
giải thể

được (đối
với HTX
ngừng
hoạt

động)
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Hợp tác
xã nông
lâm sản
và dược
liệu tuấn
37

Hồ
Quan

g
Phúc.
Hồ Sỹ
Tuấn.
SĐT:
03385
03583

2024 6,101E+09 900.00
0.000 5 Đang

HĐ

Trồng cây gia vị, cây
dược liệu, cây hương liệu
lâu năm
Chăn nuôi lợn, lợn rừng
lai và sản xuất giống lợn
Chăn nuôi gia cầm
Chăn nuôi khác
Trồng trọt, chăn nuôi hỗn
hợp
Hoạt động dịch vụ trồng
trọt
Hoạt động dịch vụ chăn
nuôi
Hoạt động dịch vụ sau thu
hoạch
Chế biến, bảo quản thịt và
các sản phẩm từ thịt
Sản xuất thực phẩm khác
chưa được phân vào đâu
Trồng rừng, chăm sóc
rừng và ươm cây
Bán buôn nông, lâm sản
nguyên liệu (trừ gỗ, tre,
nứa) và động vật sống
Bán buôn thực phẩm
Tư vấn, môi giới, đấu giá
bất động sản, đấu giá
quyền sử dụng đất
Hoạt động của các hội
nghề nghiệp

HTX
Nông
nghiệp và
xây dựng
Thịnh
Hưng

Nguyễ
n Thị

Nhung
. SĐT:
07027
78553

2022 6101291797 1 tỷ 7 Đang
HĐ

Xây dựng nhà để ở
Xây dựng nhà không để ở
Xây dựng công trình
đường bộ
Xây dựng công trình điện
Xây dựng công trình cấp,
thoát nước
Xây dựng công trình viễn
thông, thông tin liên lạc
Xây dựng công trình công
ích khác
Xây dựng công trình thủy
Xây dựng công trình khai
khoáng
Xây dựng công trình kỹ
thuật dân dụng khác
Phá dỡ
Chuẩn bị mặt bằng
Lắp đặt hệ thống điện
Lắp đặt hệ thống cấp,
thoát nước, hệ thống sưởi
và điều hoà không khí
Lắp đặt hệ thống xây
dựng khác
Hoàn thiện công trình xây
dựng
Trồng rau, đậu các loại và
trồng hoa
Trồng cây hàng năm khác
Trồng cây ăn quả
Trồng cây lấy quả chứa
dầu
Trồng cây điều
Trồng cây hồ tiêu
Trồng cây cao su
Trồng cây cà phê
Trồng cây gia vị, cây
dược liệu, cây hương liệu
lâu năm
Trồng cây lâu năm khác
Nhân và chăm sóc cây
giống hàng năm
Nhân và chăm sóc cây
giống lâu năm
Chăn nuôi trâu, bò và sản
xuất giống trâu, bò
Chăn nuôi lợn và sản xuất
giống lợn
Chăn nuôi gia cầm
Chăn nuôi khác
Trồng trọt, chăn nuôi hỗn
hợp
Hoạt động dịch vụ trồng
trọt
Hoạt động dịch vụ chăn
nuôi
Hoạt động dịch vụ sau thu
hoạch
Xử lý hạt giống để nhân
giống
Trồng rừng, chăm sóc
rừng và ươm giống cây
lâm nghiệp
Cho thuê đồ dùng cá nhân
và gia đình khác
Khai thác gỗ
Khai thác lâm sản khác
trừ gỗ
Thu nhặt lâm sản khác trừ
gỗ
Hoạt động dịch vụ lâm
nghiệp
Rèn, dập, ép và cán kim
loại; luyện bột kim loại
Gia công cơ khí; xử lý và
tráng phủ kim loại
Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng,
ván ép và ván mỏng khác
Sản xuất đồ gỗ xây dựng
Sản xuất sản phẩm khác
từ gỗ; sản xuất sản phẩm
từ tre, nứa, rơm, rạ và vật
liệu tết bện
Sản xuất giường, tủ, bàn,
ghế
Bán buôn nông, lâm sản
nguyên liệu (trừ gỗ, tre,
nứa) và động vật sống
Bán buôn thực phẩm
Bán buôn đồ uống
Bán buôn đồ dùng khác
cho gia đình
Bán buôn máy móc, thiết
bị và phụ tùng máy nông
nghiệp
Bán buôn máy móc, thiết
bị và phụ tùng máy khác
Bán buôn kim loại và
quặng kim loại
Bán buôn vật liệu, thiết bị
lắp đặt khác trong xây
dựng
Bán buôn chuyên doanh
khác chưa được phân vào
đâu
Chi tiết: Bán buôn cây
giống và thuốc bảo vệ
thực vật
Cho thuê xe có động cơ
Cho thuê máy móc, thiết
bị và đồ dùng hữu hình
khác không kèm người
điều khiển

1 tỷ

Tổng cộng:
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Phụ lục 2
NHU CẦU HỖ TRỢ, PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 TRÊN ĐỊA BÀN ………………………

TT Nội dung ĐVT Số lượng Kinh phí thực hiện
(Tr.đồng) Ghi chú

I Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực

1 Bồi dưỡng kiến thức về ……………………….cho thành viên, người lao động tại
HTX, THT Lớp 0

2 Hỗ trợ người lao động tốt nghiệp cao đẳng, đại học về làm việc tại HTX Người 0

II Hỗ trợ nhân rộng mô hình HTX hoạt động hiệu quả 0

Củng cố HTX (tổ chức hội nghị; tư vấn, xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh) HTX
III Hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 0

Tập huấn, tư vấn giải pháp chuyển đổi số đối với quy trình quản trị, sản xuất,
kinh doanh cho HTX Lớp

IV Hỗ trợ tiếp cận và nghiên cứu thị trường 0
1 Tham gia hội chợ, triển lãm trong nước HTX

2 Xây dựng chứng nhận chất lượng, thương hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ hàng hoá, truy
xuất nguồn gốc Sản phẩm

3 Thuê địa điểm và vận hành điểm vận hành, bán sản phẩm tại địa phương Địa điểm

V Hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trang thiết bị 0
1 HTX …………………..

1.1 Nội dung hỗ trợ: ……………………….. Ctr/Diện tích

1.2 Nội dung hỗ trợ: ……………………….. Ctr/Diện tích

VI Một số chính sách khác 0

…
Tổng cộng:
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Phụ lục 3
DANH SÁCH CÁC TỔ HỢP TÁC TRÊN ĐỊA BÀN ………………………………………..

Kèm theo Công văn số:          /CCPTNT ngày         /       /2025 của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi

TT Tên
tổ hợp tác

Người đại diện
(Họ và tên,

số điện thoại)

Năm
thành

lập

Số
thành
viên

Ngành nghề
kinh doanh

Tổng giá trị
phần vốn

góp
(Tr.đồng)

Số lao
động

OCOP
(sản

phẩm, đạt
mấy sao,
năm đạt
OCOP)

Liên kết
sản xuất
và tiêu
thụ sản
phẩm
(có/

không)

Có giấy chứng nhận
đăng ký tổ hợp tác
theo Nghị định số
92/2024/NĐ-CP

ngày 18/7/2024 của
Chính phủ về đăng
ký tổ hợp tác, hợp

tác xã, liên hiệp
HTX (có/không)

1 THT Vườn ươm
Hoàng Thái Hoàng văn Thái 2022 1

ươm giống
cây cáo su,
cà phê…

1 không

Tổng cộng:
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Phụ lục 4
DANH SÁCH CÁC TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG ĐĂK CẤM

ĐVT. Triệu đồng

TT Tên chủ trang trại Số điện thoại

Loại hình
(Trồng trọt,
chăn nuôi,

lâm nghiệp,
NTTS, sản
xuất muối,
tổng hợp)

Các sản
phẩm
chính

Tổng
diện tích
đất (ha)

Tổng
vốn đầu
tư sản
xuất
kinh

doanh

Giá trị
sản xuất

năm
2024

Số lao
động

thường
xuyên

Đầu tư điện
năng lượng mặt

trời Có hoạt
động du

lịch
(có/không)

Liên kết
sản xuất
và tiêu
thụ sản
phẩm

(có/không
)

Có/khôn
g

Diện
tích

lắp đặt
(m2)

1 Trịnh công cảnh Chăn nuôi

2 Nguyễn văn đông Chăn nuôi

3 Vũ văn đức Chăn nuôi

4 Nguyễn thị hồng trinh Chăn nuôi

5 Lê đức chính Chăn nuôi

6 Hoàng sỹ thích Chăn nuôi
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7 Đinh xuân trường Chăn nuôi

8 Nguyễn văn phương Chăn nuôi

9 Trương văn thịnh Chăn nuôi

10 Phạm kỳ tài Chăn nuôi

11 Nguyễn đức thởi Chăn nuôi

12 Nguyễn thị dung Chăn nuôi

13 Nguyễn văn hòa Chăn nuôi

14 Nguyễn thái hòa Chăn nuôi

15 Đinh văn phong Chăn nuôi
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16 Hồ sỹ tuấn Chăn nuôi

17 Bùi thiện quyền Chăn nuôi

18 Đinh Tấn Lượng Chăn nuôi

19 Đào văn thắng Chăn nuôi

20 Huỳnh Văn Dũng Chăn nuôi

21 Hoàng Viết Hùng Chăn nuôi

Tổng cộng:
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